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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
PHẦN A. Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng.
Câu 1. Dụng cụ dùng để làm nhẵn bề mặt kim loại là:
A. Cưa sắt                  B. Dũa                     C. Búa                         D. Khoan tay
Câu 2. Ngành nghề nào thuộc lĩnh vực cơ khí?
A. Thợ tiện                B. Bác sĩ                  C. Giáo viên                D. Đầu bếp
Câu 3. Tai nạn điện thường xảy ra do nguyên nhân nào?
A. Sử dụng thiết bị đúng cách                   B. Chạm vào vật mang điện
C. Mang găng tay cách điện                      D. Ngắt nguồn điện trước khi sửa
Câu 4. Biện pháp an toàn khi sử dụng điện là:
A. Dùng dây điện trần                               B. Sửa điện khi chưa ngắt nguồn
C. Lắp đặt aptomat                                    D. Chạm tay ướt vào ổ điện
Câu 5. Khi phát hiện người bị điện giật, việc đầu tiên cần làm là:
A. Hô hấp nhân tạo ngay                           B. Tách nạn nhân khỏi nguồn điện
C. Đưa đến bệnh viện                                D. Gọi người thân
Câu 6. Khi tách nạn nhân khỏi nguồn điện cần:
A. Dùng tay trần kéo nạn nhân                  B. Đứng dưới nền ướt
C. Dùng vật cách điện                               D. Ôm nạn nhân
Câu 7. Trong các nghề sau, nghề nào yêu cầu trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực cơ khí?
A. Thợ rèn thủ công                                   B. Kỹ sư cơ khí
C. Thợ sửa xe đạp                                      D. Thợ hàn dân dụng
Câu 8. Người lao động trong lĩnh vực cơ khí cần:
A. Biết vận hành thiết bị.                                      B. Lập quy trình công nghệ và chế tạo.
C. Biết sử dụng phần mềm phục vụ thiết kế.        D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Đâu không phải là cơ chế gây tổn thương đối với cơ thể người do dòng điện gây ra?
A. Gây bỏng.		B. Cơ bắp bị đứt.		C. Gãy xương.	D. Tổn thương tim.
Câu 10.  Đâu không phải dụng cụ đo và kiểm tra?
A. Thước lá.		B. Dụng cụ lấy dấu.		C. Ê ke.		D. Thước cặp.
PHẦN B. Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống.
Câu 11.   ☐ Giá trị điện áp dân dụng của nước ta là 220V
Câu 12.   ☐ Có thể dùng tay trần kéo người bị điện giật ra khỏi nguồn điện.
Câu 13.   ☐ Kẹp chặt vật liệu giúp đảm bảo an toàn khi dũa kim loại.
Câu 14.   ☐ Quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay cách điện là những trang bị bảo hộ an toàn điện.
Câu 15.   ☐ Thả diều gần đường dây điện cao thế không vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.
II. TỰ LUẬN (5điểm)
Câu 16 (1 điểm) Em hãy nêu tên các dụng cụ gia công cơ khí bằng tay thông dụng? 
Câu 17. (3 điểm) Một người đang chạm tay vào máy giặt thì máy bị rò điện và ngã xuống nền nhà. 
a.  (1 điểm) Em hãy cho biết nguyên nhân có thể gây rò điện. Người này có bị điện giật không? Tại sao?
b. (2 điểm) Em hãy nêu quy trình sơ cứu nạn nhân trong trường hợp này.
Câu 18. (1 điểm) Vì sao khi sử dụng bút thử điện, người ta phải chạm tay vào kẹp kim loại? 
------------HẾT-------------
